
 

CỤC VIỄN THÔNG 
TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG VIỄN THÔNG 
 

Số:           /TTĐLCL-HCTH 
V/v đề nghị cung cấp báo giá  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc 

 
 
               Hà Nội, ngày       tháng     năm 2025 

 

Kính gửi: ………………………………………………. 

 
 

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông đang có nhu cầu “Bảo dưỡng, 

sửa chữa xe ô tô của Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông tại Hà Nội”. 

Kính mời Quý đơn vị báo giá (tổng chi phí, bao gồm cả thuế, phí, lệ phí…) 

đối với các hạng mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm và gửi về Trung tâm Đo lường 

Chất lượng Viễn thông theo các nội dung sau: 

 Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Tầng 8, tòa nhà Cục 

Viễn thông, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.  

 Thời gian báo giá: Trước ngày 12/06/2025. 

Trân trọng./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- PCT Nguyễn Anh Cương (để b/c); 
- Bộ phận KHTC (biết). 
- Lưu: VT, HCTH. 
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PHỤ LỤC BÁO GIÁ CHI TIẾT 
 

1. Dịch vụ bảo dưỡng: 

TT Nội dung báo giá chi tiết Đơn vị tính Số lượng 
Xe Toyota Land Cruiser 80A-199.89 
1 Dầu máy Lít  
2 Lọc dầu Cái  
3 Long đen ốc rốn dầu Cái  
4 Cụm công tác mở cốp sau Cái  
5 Bảo dưỡng phanh 4 bánh Lần   
6 Công kiểm tra, chuẩn đoán, tháo lắp thay thế Lần  

Xe Toyota Land Cruiser 29A-005.50 
1 Dầu máy Lít  
2 Lọc dầu máy Cái  
3 Long đen ốc rốn dầu Cái  
4 Nước rửa kính (4lít/can) Can  
5 Bảo dưỡng phanh 4 bánh Lần   

6 
Kiểm tra, vệ sinh lọc gió máy, lọc gió điều 
hòa 

Lần 
 

7 
Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy 
chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt+ 
dung dịch vệ sinh 

Cái 
 

8 Bơm mỡ gầm, các đăng Lần   
9 Công thay dầu máy, lọc dầu Lần  

Xe Toyota Land Cruiser 29A-016.36 
1 Dầu máy Lít  
2 Lọc dầu máy Cái  
3 Long đen ốc rốn dầu Cái  
4 Nước rửa kính (4lít/can) Can  
5 Bảo dưỡng phanh 4 bánh Lần   

6 
Kiểm tra, vệ sinh lọc gió máy, lọc gió điều 
hòa 

Lần 
 

7 
Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy 
chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt+ 
dung dịch vệ sinh 

Cái 
 

8 Bơm mỡ gầm, các đăng Lần   
9 Công thay dầu máy, lọc dầu Lần  

Xe Toyota Fortuner 29A-016.97 
1 Dầu máy Lít 6.5 



 

TT Nội dung báo giá chi tiết Đơn vị tính Số lượng 
2 Lọc dầu máy Cái 1 
3 Long đen ốc rốn dầu Cái 1 
4 Nước rửa kính (4lít/can) Can 1 
5 Bảo dưỡng phanh 4 bánh Lần 1 

6 
Kiểm tra, vệ sinh lọc gió máy, lọc gió điều 
hòa 

Lần 1 

7 
Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy 
chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt+ 
dung dịch vệ sinh 

Cái 1 

8 Bơm mỡ gầm, các đăng Lần 1 
9 Công thay dầu máy, lọc dầu Lần 1 

Xe Toyota Fortuner 29A-016.00 
1 Dầu máy Lít 6.5 
2 Lọc dầu máy Cái 1 
3 Long đen ốc rốn dầu Cái 1 
4 Nước rửa kính (4lít/can) Can 1 
5 Bảo dưỡng phanh 4 bánh Lần 1 

6 
Kiểm tra, vệ sinh lọc gió máy, lọc gió điều 
hòa 

Lần 1 

7 
Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy 
chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt+ 
dung dịch vệ sinh 

Cái 1 

8 Bơm mỡ gầm, các đăng Lần 1 
9 Công thay dầu máy, lọc dầu Lần 1 

Xe Toyota Fortuner 29A-000.08 
1 Dầu máy Lít 6.5 
2 Lọc dầu máy Cái 1 
3 Long đen ốc rốn dầu Cái 1 
4 Nước rửa kính (4lít/can) Can 1 
5 Bảo dưỡng phanh 4 bánh Lần 1 

6 
Kiểm tra, vệ sinh lọc gió máy, lọc gió điều 
hòa 

Lần 1 

7 
Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy 
chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt+ 
dung dịch vệ sinh 

Cái 1 

8 Bơm mỡ gầm, các đăng Lần 1 
9 Công thay dầu máy, lọc dầu Lần 1 

Xe Toyota Fortuner 29A-007.31 
1 Dầu máy Lít 6.5 
2 Lọc dầu máy Cái 1 
3 Long đen ốc rốn dầu Cái 1 
4 Nước rửa kính (4lít/can) Can 1 



 

TT Nội dung báo giá chi tiết Đơn vị tính Số lượng 
5 Bảo dưỡng phanh 4 bánh Lần 1 

6 
Kiểm tra, vệ sinh lọc gió máy, lọc gió điều 
hòa 

Lần 1 

7 
Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy 
chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt+ 
dung dịch vệ sinh 

Cái 1 

8 Bơm mỡ gầm, các đăng Lần 1 
9 Công thay dầu máy, lọc dầu Lần 1 

Xe Toyota Fortuner 29A-016.55 
1 Dầu máy Lít 6.5 
2 Lọc dầu máy Cái 1 
3 Long đen ốc rốn dầu Cái 1 
4 Nước rửa kính (4lít/can) Can 1 
5 Bảo dưỡng phanh 4 bánh Lần 1 

6 
Kiểm tra, vệ sinh lọc gió máy, lọc gió điều 
hòa 

Lần 1 

7 
Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy 
chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt+ 
dung dịch vệ sinh 

Cái 1 

8 Bơm mỡ gầm, các đăng Lần 1 
9 Công thay dầu máy, lọc dầu Lần 1 

 

2. Dịch vụ sửa chữa: 

STT Nội dung báo giá chi tiết Đơn vị tính Số lượng 
Xe Toyota Land Cruiser 29A-005.50 

1 Rotuyn đứng trên+ ép Cái 2 
2 Rotuyn đứng dưới+ ép Cái 2 
3 Rotuyn lái trong Cái 2 
4 Cao su càng A trên+ ép Cái 4 
5 Cao su càng A dưới+ ép Cái 4 
6 Cao su cân bằng trước Cái 2 
7 Cao su cân bằng sau Cái 2 
8 Rotuyn cân bằng sau Cái 2 
9 Cao su đồng tiền giảm sóc sau Cái 4 
10 Buly trục cơ (rạn, nứt giảm giật) Cái 1 
11 Buzi Cái 4 
12 Lọc xăng Cái 1 
13 Dây curoa tổng Cái 1 
14 Lọc dầu số tự động Cái 1 
15 Dầu số tự động xả đuổi Lít 10 
16 Bơm mỡ gầm, các đăng Lần 1 
17 Dầu cầu  Lít 4 



 

STT Nội dung báo giá chi tiết Đơn vị tính Số lượng 
18 Dầu số  Lít 4 
19 Thông xúc két nước Cái 1 
20 Nước mát USA (3.78lít/can) Cái 1 
21 Ắc quy GS Cái 1 
22 Ngắt mát Cái 1 
23 Đi lại dây ăng ten Lần 1 
24 Tăng phanh tay Lần 1 
25 Dầu máy Lít 8 
26 Lọc dầu máy Cái 1 

27 
Thông xúc kim phun, buồng đốt bằng dung 
dịch chuyên dụng+ phun trấu xupap 

Lần 1 

28 Bảo dưỡng phanh 4 bánh Lần 1 
29 Bảo dưỡng máy đề, máy phát Cái 2 

30 
Công kiểm tra, tháo lắp thay thế phụ tùng, 
căn chỉnh 

Lần 1 

Xe Toyota Land Cruiser 29A-016.36 
1 Cao su càng A trên+ ép Cái 4 
2 Cao su càng A dưới+ép Cái 4 
3 Rotuyn đứng trên+ ép Cái 2 
4 Rotuyn đứng dưới+ ép Cái 2 
5 Rotuyn lái trong Cái 2 
6 Cao su cân bằng trước Cái 2 
7 Cao su cân bằng sau Cái 2 
8 Rotuyn cân bằng sau Cái 2 
9 Cao su đồng tiền giảm sóc sau Cái 4 
10 Cao su bạc giảm sóc sau Cái 2 
11 Cao su treo cầu sau+ ép Cái 4 
12 Dây curoa tổng Cái 1 
13 Bi tăng tổng Cái 1 
14 Bi tỳ tổng Cái 2 
15 Lọc dầu số tự động Cái 1 
16 Dầu số tự động xả đuổi Lít 10 
17 Lọc xăng Cái 1 
18 Buzi Cái 4 
19 Thông xúc két nước Cái 1 
20 Nước mát USA (3,78lít/can) Cái 1 

21 
Thông xúc kim phun, buồng đốt bằng dung 
dịch chuyên dụng+ phun trấu xupap 

Lần 1 

22 Bảo dưỡng phanh 4 bánh Lần 1 
23 Bảo dưỡng máy đề, máy phát Cái 2 
24 Ắc quy  Cái 1 
25 Ngắt mát Cái 1 



 

STT Nội dung báo giá chi tiết Đơn vị tính Số lượng 
26 Bơm mỡ gầm, các đăng Lần 1 
27 Dầu cầu  Lít 4 
28 Dầu số  Lít 4 
29 Dầu máy Lít 8 
30 Lọc dầu máy Cái 1 
31 Gạt mưa Đôi 1 
32 Lọc gió máy Cái 1 
33 Lọc gió điều hoà Cái 1 
34 Dầu trợ lực lái Lần 1 
35 Láng đĩa phanh 4 bánh Cái 4 
36 Thông xúc bô bằng dung dịch Lần 1 

37 
Dán phim cách nhiệt classic kính lái (bị lột 
góc người lái) 

Lần 1 

38 
Bảo dưỡng compa lên xuống kính 4 cánh 
cửa (bị kẹt) 

Cái 4 

39 
Công kiểm tra, tháo lắp thay thế phụ tùng, 
căn chỉnh 

Lần 1 

Xe Toyota Fortuner 29A-016.97 
1 Cao su càng A trên+ ép Cái 4 
2 Cao su càng A dưới+ ép Cái 4 
3 Cao su càng I dọc sau+ ép Cái 4 
4 Cao su ốp cân bằng trước Cái 2 
5 Buzi  Cái 4 
6 Lọc xăng Cái 1 
7 Gioăng dàn cò Cái 1 
8 Phớt đuôi hộp số Cái 1 
9 Dây curoa tổng Cái 1 
10 Cụm tăng tổng Cái 1 
11 Bi tỳ Cái 2 
12 Lọc dầu số  Cái 1 
13 Dầu số tự động xả đuổi Lít 10 
14 Dầu trợ lực lái Lần 1 
15 Dầu số phụ Lít 3.5 
16 Dầu cầu trước Lít 4 
17 Bơm mỡ gầm, các đăng Lần 1 
18 Bảo dưỡng máy đề, máy phát Cái 2 
19 Láng đĩa phanh trước Cái 2 

20 
Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy 
chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt+ 
dung dịch vệ sinh 

Cái 1 

21 Thông xúc két nước Lần 1 
22 Nước mát USA (3.78l/can) Can 1 



 

STT Nội dung báo giá chi tiết Đơn vị tính Số lượng 
23 Ắc quy Bình 1 
24 Công tắc ngắt mát Cái 1 
25 Dầu máy Lít 6.5 
26 Lọc dầu máy Cái 1 
27 Dầu rửa, keo dán, rp7, vật tư phụ… Lần 1 
28 Bảo dưỡng phanh 4 bánh Lần 1 
29 Căn chỉnh độ chụm, góc đặt bánh xe Lần 1 

30 
Công kiểm tra, tháo lắp thay thế phụ tùng+ 
căn chỉnh 

Lần 1 

Xe Toyota Fortuner 29A-016.00 
1 Dầu máy Lít 6.5 
2 Lọc dầu máy Cái 1 
3 Rotuyn cân bằng trước Cái 2 
4 Phớt đuôi hộp số chính Cái 1 
5 Chụp bụi láp trong+ mỡ láp Cái 2 
6 Cao su ốp cân bằng trước Cái 2 
7 Lốp Cái 4 
8 Cao su cắc giảm sóc sau Cái 4 
9 Nẹp chân kính ngoài 4 cánh Cái 4 
10 Buzi  Cái 4 
11 Lọc xăng Cái 1 
12 Dây curoa tổng Cái 1 
13 Cụm tăng tổng Cái 1 
14 Lọc dầu số  Cái 1 
15 Dầu số tự động xả đuổi Lít 10 
16 Dầu trợ lực lái Lần 1 
17 Bơm mỡ các đăng Lần 1 
18 Dầu cầu trước Lít 4 
19 Dầu số phụ Lít 3.5 
20 Dầu phanh Lần 1 

21 
Thông xúc kim phun, buồng đốt bằng dung 
dịch chuyên dụng+ phun trấu xupap 

Lần 1 

22 Thông xúc két nước Lần 1 
23 Nước mát USA (3.78l/can) Can 1 
24 Bảo dưỡng phanh 4 bánh Lần 1 
25 Bảo dưỡng máy đề, máy phát Cái 2 
26 Căn chỉnh độ chụm, góc đặt bánh xe Lần 1 

27 
Công kiểm tra, tháo lắp thay thế phụ tùng+ 
căn chỉnh 

Lần 1 

Xe Toyota Fortuner 29A-000.08 
1 Ắc quy Bình 1 
2 Ngắt mát Cái 1 



 

STT Nội dung báo giá chi tiết Đơn vị tính Số lượng 
3 Dán phim cánh cửa (bị lột) Cái 4 
4 Gioăng dàn cò Cái 1 
5 Gioăng buzi Cái 1 
6 Giảm sóc trước Cái 2 
7 Giảm sóc sau Cái 2 
8 Keo dán gioăng, vật tư phụ, dầu rửa Lần 1 
9 Dầu máy Lít 6.5 
10 Lọc dầu máy Cái 1 
11 Lọc gió máy Lần 1 
12 Lọc gió điều hòa Cái 1 
13 Buzi  Cái 4 
14 Lọc xăng Cái 1 
15 Dây curoa tổng Cái 1 
16 Cụm tăng tổng Cái 1 
17 Lọc dầu số  Cái 1 
18 Dầu số tự động xả đuổi Lít 10 
19 Dầu trợ lực lái Lần 1 
20 Bơm mỡ gầm, các đăng Lần 1 
21 Dầu cầu trước Lít 4 
22 Dầu số phụ Lít 3.5 
23 Dầu phanh Lần 1 

24 
Thông xúc kim phun, buồng đốt bằng dung 
dịch chuyên dụng+ phun trấu xupap 

Lần 1 

25 Thông xúc két nước Lần 1 
26 Nước mát USA (3.78l/can) Can 1 
27 Bảo dưỡng phanh 4 bánh Lần 1 
28 Bảo dưỡng máy đề, máy phát Cái 4 
29 Căn chỉnh độ chụm, góc đặt bánh xe Lần 1 

30 
Công kiểm tra, tháo lắp thay thế phụ tùng+ 
căn chỉnh 

Lần 1 

Xe Toyota Fortuner 29A-007.31 
1 Cao su càng A trên+ ép Cái 4 
2 Cao su càng A dưới+ ép Cái 4 
3 Cao su càng I dọc sau+ ép Cái 4 
4 Cao su ốp cân bằng trước Cái 2 
5 Rotuyn lái trong (LD:900k/c) Cái 2 
6 Rotuyn đứng trên+ ép Cái 2 
7 Rotuyn đứng dưới+ ép Cái 2 
8 Má phanh trước Bộ 1 
9 Láng đĩa phanh trước Cái 2 
10 Buzi  Cái 4 
11 Lọc xăng Cái 1 



 

STT Nội dung báo giá chi tiết Đơn vị tính Số lượng 
12 Dây curoa tổng Cái 1 
13 Cụm tăng tổng Cái 1 
14 Bi tỳ Cái 2 
15 Lọc dầu số  Cái 1 
16 Dầu số tự động xả đuổi Lít 10 
17 Dầu trợ lực lái Lần 1 
18 Bơm mỡ các đăng Lần 1 
19 Bảo dưỡng máy đề, máy phát Cái 2 
20 Dầu cầu trước Lít 4 
21 Dầu số phụ Lít 3.5 
22 Dầu phanh Lần 1 

23 
Thông xúc kim phun, buồng đốt bằng dung 
dịch chuyên dụng+ phun trấu xupap 

Lần 1 

24 Thông xúc két nước Lần 1 
25 Nước mát USA (3.78l/can) Can 1 
26 Dầu máy Lít 6.5 
27 Lọc dầu máy Cái 1 
28 Bảo dưỡng phanh 4 bánh Lần 1 
29 Căn chỉnh độ chụm, góc đặt bánh xe Lần 1 

30 
Công kiểm tra, tháo lắp thay thế phụ tùng+ 
căn chỉnh 

Lần 1 

Xe Toyota Fortuner 29A-016.55 
1 Cao su càng A trên+ ép Cái 4 
2 Cao su càng A dưới+ ép Cái 4 
3 Rotuyn đứng trên+ ép Cái 2 
4 Giảm sóc sau (thấm dầu) Cái 2 
5 Phớt đầu cầu sau Cái 1 
6 Cao su ốp cân bằng trước Cái 2 
7 Buzi  Cái 4 
8 Lọc xăng Cái 1 
9 Má phanh trước Bộ 1 
10 Dầu phanh Lần 1 
11 Dầu máy Lít 6.5 
12 Lọc dầu máy Cái 1 
13 Ắc quy Cái 1 
14 Công tắc ngắt mát Cái 1 
15 Gioăng dàn cò Cái 1 
16 Gioăng buzi Cái 1 
17 Gạt mưa Cái 2 
18 Dầu rửa, keo dán, rp7, vật tư phụ… Lần 1 

19 
Bảo dưỡng compa lên xuống kính 4 cánh 
cửa  

Cái 4 



 

STT Nội dung báo giá chi tiết Đơn vị tính Số lượng 
20 Dầu trợ lực lái Lần 1 
21 Láng đĩa phanh trước Cái 2 
22 Bơm mỡ các đăng Lần 1 
23 Xử lý chảy dầu đáy các te hộp số Lần 1 
24 Dầu cầu sau Lít 4 

25 
Vệ sinh họng hút, kim phun bằng máy 
chuyên dụng, phun trấu xupap, buồng đốt + 
dung dịch vệ sinh 

Cái 1 

26 Bảo dưỡng máy đề, máy phát Cái 2 
27 Bảo dưỡng phanh 4 bánh Lần 1 

28 
Công tháo lắp thay thế phụ tùng, căn chỉnh 
gầm 

Lần 1 

 


